	[bookmark: _GoBack]THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Trần Thị Kim Tước

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	GDCD
	MT
	Văn
	TinQT
	

	Văn
	AVNN
	Nhạc
	Văn
	Toán 2
	

	LS-ĐL
	KNS
	LS-ĐL
	Toán
	Toán
	

	LS-ĐL
	CNghệ
	STEM
	Anh
	Văn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN
	Văn 2
	Anh
	HĐTN
	KHTN
	

	KHTN
	Anh 2
	Anh
	TinQT
	GDĐP
	

	Tin
	TD
	Toán
	KHTN
	
	

	HĐTN
	TD
	Toán
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Trần Đoàn Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	Văn
	Anh
	HĐTN
	LS-ĐL
	

	CNghệ
	Văn
	Anh
	Nhạc
	TinQT
	

	GDĐP
	Anh
	Toán
	TinQT
	GDCD
	

	KHTN
	Anh
	Toán
	Toán
	Toán
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin
	KHTN
	LS-ĐL
	Văn
	Văn
	

	MT
	KHTN
	LS-ĐL
	KHTN
	KNS
	

	Anh
	STEM
	TD
	Anh
	
	

	Anh
	HĐTN
	TD
	Anh
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Phạm Thanh Quan

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	CNghệ
	Anh
	TinQT
	HĐTN
	

	HĐTN
	GDCD
	Anh
	MT
	KHTN
	

	Anh
	Văn
	Tin
	STEM
	Văn
	

	Anh
	Văn
	Nhạc
	LS-ĐL
	Văn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TD
	KHTN
	KNS
	TinQT
	Toán
	

	TD
	KHTN
	GDĐP
	KHTN
	Toán
	

	LS-ĐL
	Anh
	Toán
	Anh
	
	

	LS-ĐL
	Anh
	Toán
	Anh
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6A4
	GVCN: Dương Thị Minh Thi

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	KNS
	LS-ĐL
	HĐTN
	KHTN
	

	TinQT
	CNghệ
	LS-ĐL
	Tin
	Toán 2
	

	Toán
	Anh
	AVNN
	Văn
	Văn
	

	Toán
	Anh
	GDĐP
	Văn 2
	GDCD
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn
	TinQT
	HĐTN
	Anh 2
	TD
	

	Văn
	STEM
	Nhạc
	Anh
	TD
	

	KHTN
	MT
	Toán
	LS-ĐL
	
	

	KHTN
	KHTN
	Toán
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6A5
	GVCN: Nguyễn Thị Lý

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	Anh
	Toán
	Toán
	HĐTN
	

	GDĐP
	Anh
	Toán
	Toán
	Văn 2
	

	Văn
	Văn
	TD
	MT
	LS-ĐL
	

	Văn
	Văn
	TD
	STEM
	CNghệ
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN
	Nhạc
	GDCD
	KHTN
	KNS
	

	KHTN
	TinQT
	TinQT
	Tin
	Toán 2
	

	LS-ĐL
	KHTN
	Anh
	AVNN
	
	

	LS-ĐL
	HĐTN
	Anh 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6A6
	GVCN: Dương Thị Ngọc Lan

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	Văn
	STEM
	LS-ĐL
	CNghệ
	

	Văn
	Văn 2
	TinQT
	Toán 2
	KHTN
	

	KHTN
	KHTN
	Anh
	Văn
	Toán
	

	KHTN
	GDCD
	Anh
	Văn
	Toán
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT
	TD
	GDĐP
	Tin
	LS-ĐL
	

	Anh 2
	TD
	HĐTN
	AVNN
	LS-ĐL
	

	HĐTN
	TinQT
	KNS
	Anh
	
	

	Toán
	Nhạc
	Toán
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6A7
	GVCN: Đỗ Thị Cưng

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	KHTN
	LS-ĐL
	Văn
	Văn 2
	

	Văn
	KHTN
	LS-ĐL
	LS-ĐL
	GDCD
	

	Tin
	MT
	STEM
	Nhạc
	Toán 2
	

	GDĐP
	KNS
	CNghệ
	HĐTN
	Toán
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN
	Văn
	TD
	Anh
	KHTN
	

	TinQT
	Văn
	TD
	Anh
	KHTN
	

	Toán
	AVNN
	Anh 2
	Toán
	
	

	Toán
	Anh
	TinQT
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6A8
	GVCN: Trần T.Uyên Thi

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	TD
	Anh
	KHTN
	KHTN
	

	KHTN
	TD
	Anh
	KHTN
	LS-ĐL
	

	Văn 2
	Văn
	CNghệ
	Văn
	Toán
	

	Toán 2
	MT
	AVNN
	Văn
	Toán
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LS-ĐL
	STEM
	TinQT
	Toán
	GDĐP
	

	LS-ĐL
	HĐTN
	KNS
	Toán
	Văn
	

	Anh
	Nhạc
	HĐTN
	Tin
	
	

	Anh 2
	TinQT
	GDCD
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Lê T.Ngọc Thạch

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	Nhạc
	Toán
	Anh
	STEM
	

	Toán
	KNS
	Toán
	Anh
	GDĐP
	

	Văn
	TD
	MT
	KHTN
	AVNN
	

	Anh
	TD
	Anh 2
	KHTN
	Toán 2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD
	Văn
	LS-ĐL
	Văn 2
	KHTN
	

	HĐTN
	Văn
	LS-ĐL
	Văn
	KHTN
	

	Tin
	HĐTN
	CNghệ
	Toán
	
	

	
	KHTN 2
	
	LS-ĐL
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Lê Thị Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	TD
	Anh 2
	KNS
	Toán 2
	

	Toán
	TD
	AVNN
	Văn
	Toán
	

	Anh
	GDCD
	Tin
	Toán
	Văn
	

	Anh
	HĐTN
	CNghệ
	Toán
	Văn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN
	Nhạc
	LS-ĐL
	LS-ĐL
	HĐTN
	

	KHTN
	STEM
	MT
	LS-ĐL
	KHTN
	

	GDĐP
	Văn
	KHTN 2
	Anh
	
	

	
	Văn 2
	
	KHTN
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Lê Thị Nga

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	KHTN
	CNghệ
	Văn
	LS-ĐL
	

	TD
	KHTN 2
	GDĐP
	Văn
	Toán
	

	TD
	HĐTN
	LS-ĐL
	KHTN
	KHTN
	

	Văn
	KNS
	LS-ĐL
	KHTN
	AVNN
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN
	STEM
	Anh
	Toán
	GDCD
	

	Toán
	Nhạc
	Anh 2
	Toán
	Tin
	

	MT
	Văn
	Toán 2
	Anh
	
	

	
	Văn 2
	
	Anh
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7A4
	GVCN: Trần Thị Việt Khương

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	AVNN
	TD
	Anh
	KHTN
	

	Văn
	CNghệ
	TD
	Anh
	KHTN
	

	LS-ĐL
	STEM
	Toán
	KNS
	Văn
	

	LS-ĐL
	Nhạc
	Toán
	MT
	Văn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin
	Văn
	KHTN
	KHTN 2
	Toán
	

	GDĐP
	Văn 2
	HĐTN
	LS-ĐL
	GDCD
	

	KHTN
	HĐTN
	Anh
	Toán
	
	

	
	Anh 2
	
	Toán 2
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7A5
	GVCN: Trịnh Kim Ngọc

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	KHTN
	LS-ĐL
	Văn
	Toán 2
	

	KHTN 2
	KHTN
	LS-ĐL
	Văn
	LS-ĐL
	

	Anh
	Nhạc
	TD
	HĐTN
	STEM
	

	GDĐP
	AVNN
	TD
	Toán
	Văn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán
	HĐTN
	Toán
	Anh
	Tin
	

	KNS
	Văn 2
	Toán
	Anh
	CNghệ
	

	GDCD
	Văn
	Anh 2
	KHTN
	
	

	
	MT
	
	KHTN
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7A6
	GVCN: Nguyễn Tường Vũ

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	STEM
	GDĐP
	LS-ĐL
	TD
	

	HĐTN
	Nhạc
	LS-ĐL
	LS-ĐL
	TD
	

	MT
	KHTN
	Anh 2
	Văn
	Toán
	

	Tin
	KHTN
	Anh
	Văn
	KHTN
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán
	AVNN
	Toán
	Anh
	CNghệ
	

	Toán
	HĐTN
	KHTN
	Anh
	Văn
	

	KNS
	Văn 2
	GDCD
	KHTN 2
	
	

	
	Văn
	
	Toán 2
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Hoàng Thị Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	KHTN
	Tin
	KHTN 2
	LS-ĐL
	

	LS-ĐL
	KHTN
	AVNN
	KHTN
	LS-ĐL
	

	GDCD
	TD
	Anh 2
	KNS
	GDĐP
	

	MT
	TD
	CNghệ
	Toán
	Toán
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn
	Anh
	HĐTN
	Anh
	Văn 2
	

	Văn
	HĐTN
	KHTN
	Anh
	STEM
	

	Toán 2
	Văn
	Nhạc
	Văn
	
	

	Toán
	
	Toán
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Trần Thị Lam Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	Anh
	Nhạc
	Tin
	Văn
	

	GDCD
	Anh
	CNghệ
	Anh
	Văn
	

	TD
	Văn 2
	AVNN
	Toán 2
	LS-ĐL
	

	TD
	STEM
	Anh 2
	Toán
	LS-ĐL
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN
	HĐTN
	KHTN
	KHTN 2
	Toán
	

	Toán
	KNS
	KHTN
	KHTN
	Toán
	

	Văn
	KHTN
	GDĐP
	LS-ĐL
	
	

	Văn
	
	MT
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Phạm Yến Nhung

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	MT
	Anh
	LS-ĐL
	HĐTN
	

	Nhạc
	STEM
	Anh
	LS-ĐL
	CNghệ
	

	Văn 2
	Văn
	LS-ĐL
	Anh 2
	TD
	

	Văn
	Văn
	GDĐP
	Anh
	TD
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán 2
	KNS
	Toán
	HĐTN
	Văn
	

	Toán
	KHTN 2
	Toán
	Toán
	GDCD
	

	KHTN
	AVNN
	KHTN
	KHTN
	
	

	Tin
	
	KHTN
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Nguyễn T.T Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	STEM
	TD
	Nhạc
	Văn
	

	KHTN
	GDCD
	TD
	Toán 2
	Văn
	

	KHTN 2
	CNghệ
	Anh
	LS-ĐL
	KHTN
	

	Anh
	Văn 2
	Anh
	KNS
	GDĐP
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LS-ĐL
	Anh 2
	Toán
	KHTN
	Toán
	

	LS-ĐL
	MT
	Toán
	KHTN
	Toán
	

	Văn
	HĐTN
	Tin
	AVNN
	
	

	Văn
	
	HĐTN
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8A5
	GVCN: Trần T.Ngân Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	Văn
	Toán
	Anh
	TD
	

	Văn 2
	Văn
	Toán
	KHTN
	TD
	

	LS-ĐL
	Anh
	HĐTN
	Tin
	Toán
	

	CNghệ
	Anh
	AVNN
	Nhạc
	Toán 2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN
	KHTN
	MT
	LS-ĐL
	STEM
	

	KHTN 2
	KHTN
	GDCD
	LS-ĐL
	Văn
	

	Toán
	KNS
	Anh 2
	Văn
	
	

	HĐTN
	
	GDĐP
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	CNghệ
	STEM
	Toán
	Văn
	

	Văn 2
	AVNN
	Địa
	Toán
	Văn
	

	Anh
	Sinh
	Anh 2
	Lí
	Toán 2
	

	Anh
	GDCD
	KNS
	Anh 2
	Tin
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TD
	Văn
	Toán
	Sinh
	Hóa
	

	TD
	Văn
	Sử
	Văn
	Sử
	

	Toán
	Lí
	MT
	Tin
	NGLL
	

	Hóa
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Võ Thị Thu Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	Văn
	KNS
	MT
	Văn
	

	Tin
	Văn
	Tin
	Hóa
	Văn
	

	Toán
	STEM
	Anh 2
	Toán
	Lí
	

	Toán 2
	CNghệ
	Sử
	Anh 2
	Sử
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh
	TD
	Sinh
	AVNN
	GDCD
	

	Anh
	TD
	Toán
	Lí
	Toán
	

	Văn
	Hóa
	Địa
	Sinh
	NGLL
	

	Văn 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Trần Thị Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	STEM
	Địa
	Văn
	Lí
	

	Sinh
	Anh 2
	MT
	Văn
	Sử
	

	Tin
	Văn
	CNghệ
	Toán
	Tin
	

	Văn
	Văn
	Anh 2
	Toán
	Toán 2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hóa
	AVNN
	GDCD
	Anh
	Văn 2
	

	Toán
	KNS
	Toán
	Anh
	Hóa
	

	TD
	Sinh
	Sử
	Lí
	NGLL
	

	TD
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9A4
	GVCN: Nguyễn Đ. Nữ Diễm

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	AVNN
	Tin
	Toán
	Toán
	

	CNghệ
	Lí
	KNS
	Toán
	Văn
	

	Văn
	GDCD
	Địa
	Hóa
	TD
	

	Văn
	STEM
	Toán
	Sử
	TD
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán 2
	MT
	Anh
	Sinh
	Sử
	

	Tin
	Văn
	Anh
	Văn
	Hóa
	

	Anh 2
	Văn 2
	Sinh
	Anh 2
	NGLL
	

	Lí
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9A5
	GVCN: Lê Trung Hiếu

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	GDCD
	Sử
	Lí
	Toán
	

	Hóa
	MT
	STEM
	Anh 2
	Toán
	

	Văn 2
	AVNN
	KNS
	Địa
	Sử
	

	Văn
	Văn
	Tin
	Tin
	Văn
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh
	Hóa
	CNghệ
	Văn
	TD
	

	Anh
	Sinh
	Toán 2
	Văn
	TD
	

	Toán
	Anh 2
	Toán
	Sinh
	NGLL
	

	Lí
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	THCS Lam Sơn
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9A6
	GVCN: Phạm Ngọc Châu

	
	(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHCN
	Lí
	Anh
	Hóa
	Toán
	

	Anh 2
	STEM
	Anh
	Tin
	Toán
	

	Sinh
	Sinh
	Sử
	Anh 2
	Hóa
	

	GDCD
	AVNN
	MT
	Địa
	CNghệ
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán 2
	Văn
	TD
	Văn
	Lí
	

	Toán
	Văn
	TD
	Văn
	Văn 2
	

	Văn
	KNS
	Toán
	Sử
	NGLL
	

	Tin
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
